
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024 (Khóa tuyển sinh năm 2020)

TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Không được đánh dấu 45 1 1060072 1060072_ 1 FAE2024 3 2 10 CHU HOÀNG TRUNG 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 05/02/2024 21/04/2024

Không được đánh dấu 58 1 1070107 1070107_ 1 *MUS2075 2 0 30 PHẠM HOÀNG TRUNG 7-10, D3 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 48 1 1070111 1070111_ 1 MUS2067 2 0 22 PHẠM XUÂN DANH 2-5, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 49 2 1070111 1070111_ 2 MUS2067 2 0 22 PHẠM XUÂN DANH 2-5, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 50 3 1070111 1070111_ 3 MUS2067 2 0 22 PHẠM XUÂN DANH 7-10, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 51 4 1070111 1070111_ 4 MUS2067 2 0 22 PHẠM HOÀNG TRUNG 2-5, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 52 5 1070111 1070111_ 5 MUS2067 2 0 22 PHẠM XUÂN DANH 7-10, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 53 6 1070111 1070111_ 6 MUS2067 2 0 22 PHẠM HOÀNG TRUNG 2-5, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 54 7 1070111 1070111_ 7 MUS2067 2 0 22 PHẠM XUÂN DANH 7-10, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 55 8 1070111 1070111_ 8 MUS2067 2 0 22 PHẠM HOÀNG TRUNG 2-5, C301 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 46 1 1060084 1060084_ 1 FAE2029 5 2 10 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 7-11, BC 7-11, BC 7-11, BC 08/01/2024 12/05/2024

Không được đánh dấu 57 1 1070102 1070102_ 1 MUS2062 2 0 40 NGUYỄN THỊ THU TRANG B 2-5, D204 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 4 1 1080219 1080219_ 1 CLM2142 5 0 0 1-5, D 24/06/2024 07/07/2024

Không được đánh dấu 6 1 1080103 1080103_ 1 CLM2069 3 0 25 KIỀU MINH HIẾU 1-5, NA401 08/01/2024 14/04/2024

Không được đánh dấu 59 1 1070021 1070021_ 1 MUS2019 2 0 20 VŨ THỊ KIM THU 7-10, D306 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 60 1 1070037 1070037_ 1 MUS2021 2 0 20 NGUYỄN THỊ THU TRANG A 2-5, DNN 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 61 1 1070112 1070112_ 1 MUS2060 2 0 40 LẠI HỒNG PHONG 7-10, D204 08/01/2024 07/04/2024

Không được đánh dấu 47 1 1060102 1060102_ 1 FAE2089 2 2 10 NGUYỄN THỊ MAY 1-5, BC 1-5, BC 1-5, BC 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 35 1 1170062 1170062_ 1 GRD2053 2 0 14 LÊ HUY THỤC 1-4, E406 1-4, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 36 2 1170062 1170062_ 2 GRD2053 2 0 14 TỐNG VIỆT ANH 1-4, E406 1-4, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 37 3 1170062 1170062_ 3 GRD2053 2 0 14 NGUYỄN DUY HÙNG 1-4, E406 1-4, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 38 4 1170062 1170062_ 4 GRD2053 2 0 14 TỐNG VIỆT ANH 1-4, E406 1-4, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 39 5 1170062 1170062_ 5 GRD2053 2 0 14 LÊ HUY THỤC 7-10, E406 7-10, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 40 6 1170062 1170062_ 6 GRD2053 2 0 14 TỐNG VIỆT ANH 7-10, E406 7-10, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 41 7 1170062 1170062_ 7 GRD2053 2 0 14 NGUYỄN DUY HÙNG 7-10, E406 7-10, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 42 8 1170062 1170062_ 8 GRD2053 2 0 14 NGUYỄN XUÂN GIÁP 7-10, E406 7-10, E406 22/04/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 43 9 1170062 1170062_ 9 GRD2053 2 0 14 TỐNG VIỆT ANH 1-4, E406 1-4, E406 22/04/2024 26/05/2024

Tên môn: Ký xướng âm 5 

Tên môn: Lịch sử âm nhạc thế giới 1 

Tên môn: Nghệ thuật tạo hình không gian 2D, 3D 

Tên môn: Phần mềm Indesign 

Tên môn: Tâm lý học đại cương 

Tên môn: Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 2 

Tên môn: Hình họa 8 

Tên môn: Hòa thanh 1 

Tên môn: Kiến thức trong du lịch lữ hành  

Tên môn: Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 8 

Tên môn: Ký xướng âm 3 

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

Tên môn: Bố cục chất liệu Sơn dầu 2 

Tên môn: Chỉ huy hợp xướng 



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

Không được đánh dấu 1 0 1140009 1140009 01 PPE2007 2 0 45 NGUYỄN QUỲNH TRANG 4-6, E505 08/01/2024 14/04/2024

Không được đánh dấu 2 0 1140009 1140009 02 PPE2007 2 0 45 NGUYỄN QUỲNH TRANG 7-9, E505 08/01/2024 14/04/2024

Không được đánh dấu 5 1 1080220 1080220_ 1 CLM2143 5 0 0 1-5, D 24/06/2024 07/07/2024

Không được đánh dấu 9 1 1170035 1170035_ 1 GRD2032 2 0 14 PHẠM PHƯƠNG LINH 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 10 2 1170035 1170035_ 2 GRD2032 2 0 14 LÒ MAI TRANG 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 11 3 1170035 1170035_ 3 GRD2032 2 0 14 NGUYỄN VĂN HIẾN 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 12 4 1170035 1170035_ 4 GRD2032 2 0 14 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 13 5 1170035 1170035_ 5 GRD2032 2 0 14 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG ANH 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 14 6 1170035 1170035_ 6 GRD2032 2 0 14 VŨ MINH HOÀNG 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 15 7 1170035 1170035_ 7 GRD2032 2 0 14 NGUYỄN QUANG HUY 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 16 8 1170035 1170035_ 8 GRD2032 2 0 14 VŨ MINH HOÀNG 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 17 9 1170035 1170035_ 9 GRD2032 2 0 14 NGUYỄN VĂN HIẾN 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 17/03/2024

Không được đánh dấu 18 1 1170037 1170037_ 1 GRD2034 2 0 14 PHẠM PHƯƠNG LINH 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 19 2 1170037 1170037_ 2 GRD2034 2 0 14 NGUYỄN QUANG HUY 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 20 3 1170037 1170037_ 3 GRD2034 2 0 14 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG ANH 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 21 4 1170037 1170037_ 4 GRD2034 2 0 14 LÒ MAI TRANG 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 22 5 1170037 1170037_ 5 GRD2034 2 0 14 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 23 6 1170037 1170037_ 6 GRD2034 2 0 14 NGUYỄN VĂN HIẾN 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 24 7 1170037 1170037_ 7 GRD2034 2 0 14 VŨ MINH HOÀNG 2-5, E602 2-5, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 25 8 1170037 1170037_ 8 GRD2034 2 0 14 NGUYỄN VĂN HIẾN 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 26 9 1170037 1170037_ 9 GRD2034 2 0 14 VŨ MINH HOÀNG 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 27 10 1170037 1170037_ 10 GRD2034 2 0 14 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG ANH 7-10, E602 7-10, E602 08/01/2024 24/03/2024

Không được đánh dấu 8 1 1080263 1080263_ 1 CLM2242 4 0 10 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 13/05/2024 26/05/2024

Không được đánh dấu 3 1 1080217 1080217_ 1 CLM2140 4 0 32 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 22/01/2024 12/05/2024

Không được đánh dấu 56 1 1190039 1190039_ 1 PIA2029 3 0 10 NGHIÊM THỊ HÀ NGÂN 1-5, TT 08/04/2024 28/04/2024

Không được đánh dấu 7 1 1080048 1080048_ 1 CLM2049 3 0 40 VŨ THỊ THÁI HOA 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 1-12, TT 19/02/2024 31/03/2024

Không được đánh dấu 44 1 1060062 1060062_ 1 FAE2044 3 2 10 LÊ THỊ KIM LIÊN 1-5, TT 01/07/2024 28/07/2024

Không được đánh dấu 28 1 1170044 1170044_ 1 GRD2039 3 0 40 PHẠM PHƯƠNG LINH 1-5, TT 08/07/2024 28/07/2024

Không được đánh dấu 29 2 1170044 1170044_ 2 GRD2039 3 0 40 NGUYỄN QUANG HUY 1-5, TT 08/07/2024 28/07/2024

Không được đánh dấu 30 3 1170044 1170044_ 3 GRD2039 3 0 40 NGUYỄN ĐỨC LÂN 1-5, TT 08/07/2024 28/07/2024

Không được đánh dấu 31 4 1170044 1170044_ 4 GRD2039 3 0 40 LÊ HUY THỤC 1-5, TT 08/07/2024 28/07/2024

Tên môn: Thực tế CM 4 

Tên môn: Thực tế chuyên môn 3 

Tên môn: Vật liệu và công nghệ in 

Tên môn: Thiết kế bộ ấn phẩm văn hóa và xuất bản phẩm 

Tên môn: Thiết kế quảng cáo lĩnh vực Văn hóa 

Tên môn: Thực tập công tác xã hội 2 

Tên môn: Thực tập du lịch 2 

Tên môn: Thực tập nghề nghiệp 2 

Tên môn: Thực tập tốt nghiệp  

Tên môn: Tổ chức hướng dẫn du lịch - lữ hành  



TT Nhóm Mã HP Tên lớp học phần Viết tắt Số TC Sĩ số Số sv max Giảng viên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Lớp tín chỉ Lịch học

Chọn

Không được đánh dấu 32 1 1170017 1170017_ 1 GRD2012 2 0 30 NGUYỄN HỒNG SƠN 1-4, E602 08/01/2024 31/03/2024

Không được đánh dấu 33 2 1170017 1170017_ 2 GRD2012 2 0 30 NGUYỄN HỒNG SƠN 7-10, E602 08/01/2024 31/03/2024

Không được đánh dấu 34 3 1170017 1170017_ 3 GRD2012 2 0 30 NGUYỄN HỒNG SƠN 1-5, E602 08/01/2024 31/03/2024


